1

PHỤ LỤC 1

MẪU BÁO CÁO DÀNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, KINH DOANH HÓA CHẤT
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------
BÁO CÁO 

(Kết quả kết quả tự kiểm tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn, 
điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất)

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG
	 Tên đơn vị:

	Địa chỉ trụ sở chính:

  Điện thoại:                                                                  Fax:

	 Loại hình hoạt động: Sản xuất (;     Kinh doanh (;   Sử dụng (;  Tồn trữ (

	Kết quả thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn, điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất

	TT
	Nội dung
	Chấp hành tốt
	Còn hạn chế
	Ghi chú

	1.
	Quy định về yêu cầu đối với nhà xưởng, kho chứa, thiết bị trong sản xuất, kinh doanh hóa chất
	
	
	

	
	Có bảng hiệu và đèn báo tại lối thoát hiểm của nhà xưởng, kho chứa hóa chất
	
	
	

	
	Có thông tin thể hiện các đặc tính nguy hiểm của hóa chất theo quy định trong biển báo nguy hiểm treo tại nhà xưởng, kho chứa hóa chất
	
	
	

	
	Có treo, đặt biển báo các đặc tính nguy hiểm của hóa chất ở nơi dễ thấy trong nhà xưởng, kho chứa hóa chất
	
	
	

	
	Có bảng nội quy về an toàn hóa chất trong nhà xưởng, kho chứa hóa chất
	
	
	

	
	Có treo, đặt bảng hướng dẫn cụ thể về quy trình thao tác an toàn ở vị trí dễ thấy, dễ đọc tại khu vực sản xuất có hóa chất nguy hiểm
	
	
	

	
	Sử dụng hệ thống chiếu sáng đảm bảo đúng quy định, yêu cầu trong sản xuất, cất giữ hóa chất
	
	
	

	
	Sử dụng hệ thống thông gió tại nhà xưởng, kho chứa hóa chất đáp ứng một trong các quy chuẩn, tiêu chuẩn về hệ thống thông gió
	
	
	

	
	Có hệ thống thu lôi chống sét cho nhà xưởng, kho chứa hóa chất nằm trong khu vực được chống sét an toàn
	
	
	

	
	Có rãnh thu gom và thoát nước cho sàn nhà xưởng, kho chứa hóa chất
	
	
	

	
	Sử dụng bồn chứa ngoài trời có đê bao hoặc có các biện pháp kỹ thuật khác để ngăn chặn hóa chất thoát ra môi trường
	
	
	

	
	Thực hiện kiểm định định kỳ đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình sử dụng
	
	
	

	
	Duy trì các điều kiện về bảo quản an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ tại kho chứa hóa chất đối với hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; khu vực riêng trong kho hoặc kho riêng để tồn trữ, bảo quản đối với hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp;
	
	
	

	
	Chứa hóa chất trong kho để tồn trữ, bảo quản đối với hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; duy trì việc tồn trữ, bảo quản hóa chất ở một khu vực riêng trong kho hoặc kho riêng để tồn trữ, bảo quản đối với hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
	
	
	

	2.
	Quy định về vật chứa, bao bì chứa đựng hóa chất trong sản xuất, kinh doanh hóa chất
	
	
	

	
	Bảo quản riêng bao bì hóa chất đã qua sử dụng
	
	
	

	
	Sử dụng vật chứa, bao bì của hóa chất đảm bảo kín, chắc chắn khi bốc, xếp vận chuyển
	
	
	

	
	Kiểm tra, làm sạch bao bì, vật chứa hóa chất đã qua sử dụng trước khi nạp hóa chất
	
	
	

	3.
	Quy định về bảo quản hóa chất trong sản xuất, kinh doanh hóa chất
	
	
	

	
	Thực hiện phân khu, sắp xếp theo tính chất của từng loại hóa chất nguy hiểm
	
	
	

	4.
	Quy định về vận chuyển hóa chất trong sản xuất, kinh doanh hóa chất
	
	
	

	
	Người vận chuyển cử người áp tải khi vận chuyển hóa chất với khối lượng lớn hơn mức quy định
	
	
	

	
	Trang bị phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp với hóa chất vận chuyển theo quy định hiện hành về an toàn lao động cho người tham gia vận chuyển
	
	
	

	
	Sử dụng người tham gia vận chuyển có Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm
	
	
	

	
	Vận chuyển hóa chất với phương tiện chứa hóa chất mới sản xuất hoặc thuộc loại sử dụng nhiều lần được thử nghiệm, kiểm định trước khi đóng gói
	
	
	

	
	Thực hiện yêu cầu về đóng gói hóa chất theo quy định phân loại mức đóng gói mà đã đưa vào vận chuyển
	
	
	

	
	Có phương án ứng cứu khẩn cấp khi vận chuyển hóa chất với khối lượng lớn hơn khối lượng theo quy định
	
	
	

	5.
	Quy định về nhân lực chuyên môn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất
	
	
	

	
	Sử dụng người phụ trách về an toàn hóa chất tại cơ sở kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện là người có trình độ đào tạo từ trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất
	
	
	

	
	Sử dụng Giám đốc, Phó Giám đốc kỹ thuật, cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động sản xuất hóa chất có trình độ đào tạo từ đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất tại cơ sở sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện
	
	
	

	6.
	Quy định về địa điểm kinh doanh hóa chất
	
	
	

	
	Đảm bảo các yêu cầu về an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật tại cửa hàng hoặc địa điểm kinh doanh, nơi bày bán hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
	
	
	

	7.
	Quy định về huấn luyện an toàn hóa chất
	
	
	

	
	Tổ chức hoặc cử người tham gia các khóa huấn luyện an toàn hóa chất định kỳ đối với đối tượng nhóm 3
	
	
	

	
	Tổ chức hoặc cử người tham gia các khóa huấn luyện an toàn hóa chất định kỳ đối với đối tượng nhóm 1, 2
	
	
	

	
	Lưu giữ đầy đủ hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất theo quy định
	
	
	

	
	Tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất đủ thời gian tối thiểu theo quy định cho các đối tượng thuộc nhóm 1 hoặc nhóm 2 hoặc nhóm 3
	
	
	

	
	Lưu giữ hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất đủ thời gian quy định là 03 năm
	
	
	

	
	Huấn luyện các nội dung về an toàn hóa chất đúng quy định với từng nhóm đối tượng
	
	
	

	
	Sử dụng người huấn luyện an toàn hóa chất có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất
	
	
	

	
	Sử dụng người huấn luyện an toàn hóa chất có đủ 05 năm kinh nghiệm làm việc về an toàn hóa chất
	
	
	

	
	Thực hiện đúng quy định về kiểm tra để đánh giá kết quả huấn luyện an toàn hóa chất
	
	
	

	8.
	Quy định về quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp
	
	
	

	
	Ghi đầy đủ các thông tin theo quy định của pháp luật tại Sổ riêng theo dõi tiền chất công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh
	
	
	

	
	Có lập Sổ riêng theo dõi tình hình sản xuất, kinh doanh tiền chất công nghiệp
	
	
	

	
	Có biện pháp quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh
	
	
	

	9.
	Quy định về hoạt động san chiết, đóng gói hóa chất
	
	
	

	
	Bảo quản riêng bao bì, vật chứa hóa chất đã qua sử dụng, không tiếp tục được sử dụng để san chiết, đóng gói hóa chất
	
	
	

	
	San chiết, đóng gói hóa chất vào vật chứa, bao bì đảm bảo kín, chắc chắn
	
	
	

	
	Kiểm tra, làm sạch bao bì, vật chứa hóa chất đã qua sử dụng trước khi san chiết, đóng gói hóa chất
	
	
	

	
	Thực hiện san chiết, đóng gói hóa chất tại địa điểm đảm bảo các điều kiện về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn và vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật
	
	
	

	10.
	Quy định về hoạt động sản xuất, kinh doanh theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
	
	
	

	
	Không viết thêm, tẩy xóa, sửa chữa làm thay đổi nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
	
	
	

	
	Không cho thuê, cho mượn, cầm cố, thế chấp, bán, chuyển nhượng Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
	
	
	

	
	Sản xuất, kinh doanh đúng địa điểm, quy mô, loại hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
	
	
	

	
	Thực hiện quy định về cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất khi có thay đổi về thông tin đăng ký thành lập của cá nhân, tổ chức
	
	
	

	
	Thực hiện quy định về điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất khi thay đổi địa điểm cơ sở sản xuất, kinh doanh, thay đổi loại hình, quy mô, chủng loại hóa chất sản xuất, kinh doanh
	
	
	

	
	Hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 
	
	
	

	11.
	Quy định an toàn đối với hóa chất nguy hiểm
	
	
	

	
	Có bảng nội quy về an toàn hóa chất tại nơi sử dụng, cất giữ hóa chất nguy hiểm
	
	
	

	
	Bố trí hệ thống báo hiệu phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất tại nơi sử dụng, cất giữ hóa chất nguy hiểm
	
	
	

	
	Thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm của hóa chất trong biểu trưng cảnh báo đối với hóa chất nguy hiểm có nhiều đặc tính nguy hiểm khác nhau
	
	
	

	
	Có nơi cất giữ hóa chất nguy hiểm để sử dụng
	
	
	

	12.
	Quy định về lưu trữ thông tin, nhân lực, huấn luyện an toàn hóa chất trong sử dụng hóa chất, sử dụng hóa chất nguy hiểm
	
	
	

	
	Đảm bảo thời gian lưu trữ các thông tin về sử dụng hóa chất tối thiểu là 03 năm, kể từ ngày kết thúc hoạt động với hóa chất đó
	
	
	

	
	Lưu trữ đầy đủ các nội dung thông tin về sử dụng hóa chất, gồm: Tên khoa học, tên thương mại của hóa chất; khối lượng sản xuất, nhập khẩu, sử dụng, thải bỏ; mục đích sử dụng, phân nhóm nguy hiểm theo Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất; thông tin liên quan đến sự cố hóa chất, an toàn hóa chất tại cơ sở
	
	
	

	
	Lưu trữ các thông tin về hóa chất được sử dụng để sản xuất sản phẩm, hàng hóa khác
	
	
	

	
	Có người chuyên trách về an toàn hóa chất tại cơ sở sử dụng hóa chất để sản xuất sản phẩm, hàng hóa khác
	
	
	

	13.
	Quy định về hoạt động của Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp
	
	
	

	
	Không viết thêm, tẩy xóa, sửa chữa làm thay đổi nội dung ghi trong Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp
	
	
	

	
	Xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp có Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hoặc Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu còn thời hạn
	
	
	

	14.
	Quy định về Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc
	
	
	

	
	Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc có xác nhận của bên mua hoặc bên bán
	
	
	

	
	Có đầy đủ các thông tin theo quy định đối với mỗi Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc: Tên hóa chất, số lượng hóa chất, mục đích sử dụng; tên, chữ ký của người mua hoặc người bán; địa chỉ, số Giấy chứng minh nhân dân của người đại diện bên mua hoặc bên bán; ngày giao hàng
	
	
	

	
	Lưu giữ mỗi Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc theo quy định đối với hóa chất độc
	
	
	

	
	Mua bán hóa chất độc có Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc
	
	
	

	15.
	Quy định về phân loại hóa chất
	
	
	

	
	Sử dụng Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) từ phiên bản 2 năm 2007 trở đi để phân loại hóa chất
	
	
	

	
	Đưa hóa chất sản xuất trong nước hoặc hóa chất nhập khẩu vào sử dụng, lưu thông trên thị trường có thực hiện phân loại hóa chất theo quy định
	
	
	

	16.
	Quy định về Phiếu an toàn hóa chất
	
	
	

	
	Xây dựng đủ nội dung bắt buộc của mỗi Phiếu an toàn hóa chất
	
	
	

	
	Cung cấp thông tin đúng sự thật về hóa chất nguy hiểm trong Phiếu an toàn hóa chất
	
	
	

	
	Cung cấp Phiếu an toàn hóa chất cho cá nhân, tổ chức sử dụng hóa chất nguy hiểm để sản xuất sản phẩm, hàng hóa khác
	
	
	

	
	Có lập Phiếu an toàn hóa chất bằng tiếng Việt cho hóa chất nguy hiểm trước khi đưa vào sử dụng, lưu thông trên thị trường
	
	
	

	17.
	Quy định về khai báo hóa chất nhập khẩu qua Cổng thông tin một cửa quốc gia
	
	
	

	
	Đính kèm hóa đơn mua, bán hóa chất hoặc Giấy báo hàng về cảng đối với trường hợp nhập khẩu phi thương mại của đúng hóa chất nhập khẩu khi thực hiện khai báo
	
	
	

	
	Đính kèm Phiếu an toàn hóa chất bằng tiếng Việt có đầy đủ thông tin theo quy định của hóa chất nhập khẩu khi thực hiện khai báo
	
	
	

	
	Khai báo thông tin về hóa chất nhập khẩu đúng tại Bản khai báo hóa chất nhập khẩu qua Cổng thông tin một cửa quốc gia
	
	
	

	
	Đảm bảo thời gian lưu trữ bộ hồ sơ khai báo hóa chất nhập khẩu tối thiểu là 05 năm theo quy định
	
	
	

	
	Lưu trữ bộ hồ sơ khai báo hóa chất nhập khẩu theo quy định
	
	
	

	18.
	Quy định về thực hiện yêu cầu của Kế hoạch, Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
	
	
	

	
	Có thực hiện kế hoạch kiểm định, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị công nghệ
	
	
	

	
	Thực hiện các giải pháp phòng ngừa liên quan đến công nghệ, thiết kế, trang thiết bị phục vụ sản xuất
	
	
	

	
	Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát các nguồn nguy cơ xảy ra sự cố
	
	
	

	
	Đảm bảo số lượng, duy trì hoạt động hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện sử dụng ứng phó sự cố hóa chất, hệ thống báo nguy, hệ thống thông tin nội bộ và thông báo ra bên ngoài trong trường hợp sự cố khẩn cấp
	
	
	

	
	Có trang thiết bị, phương tiện ứng cứu sự cố hóa chất phù hợp với các đặc tính nguy hiểm của hóa chất tại khu vực sản xuất, kinh doanh và cất giữ hóa chất nguy hiểm theo Kế hoạch/biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh hóa chất xây dựng
	
	
	

	
	Tổ chức huấn luyện, thực hành cho lực lượng ứng phó tại chỗ hoặc tổ chức diễn tập phương án ứng phó sự cố hóa chất hàng năm đã được xây dựng trong kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được phê duyệt
	
	
	

	19.
	Quy định về khối lượng tồn trữ hóa chất nguy hiểm
	
	
	

	
	Tồn trữ các loại hóa chất nguy hiểm là nguyên liệu, hóa chất trung gian và hóa chất thành phẩm có kê khai hoặc lưu trữ với khối lượng tồn trữ bằng hoặc nhỏ hơn khối lượng đã kê khai trong biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được ban hành
	
	
	

	
	Tồn trữ các loại hóa chất nguy hiểm là nguyên liệu, hóa chất trung gian và hóa chất thành phẩm không thuộc Danh mục hóa chất nguy hiểm phải xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất có kê khai trong biện pháp hoặc lưu trữ với khối lượng tồn trữ bằng hoặc nhỏ hơn khối lượng đã kê khai trong biện pháp được phê duyệt, trừ các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 28 tháng 12 năm 2017
	
	
	

	
	Tồn trữ các loại hóa chất nguy hiểm là nguyên liệu, hóa chất trung gian và hóa chất thành phẩm thuộc Danh mục hóa chất nguy hiểm phải xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất có kê khai trong kế hoạch hoặc lưu trữ với khối lượng tồn trữ bằng hoặc nhỏ khối lượng đã kê khai trong kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được phê duyệt
	
	
	

	
	Tồn trữ các loại hóa chất nguy hiểm là nguyên liệu, hóa chất trung gian và hóa chất thành phẩm thuộc và không thuộc Danh mục hóa chất nguy hiểm phải xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất có kê khai trong kế hoạch hoặc lưu trữ với khối lượng tồn trữ bằng hoặc nhỏ hơn khối lượng đã kê khai trong kế hoạch được phê duyệt, trừ các kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 28 tháng 12 năm 2017
	
	
	

	20.
	Quy định về xây dựng biện pháp, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
	
	
	

	
	Có gửi biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp và quyết định ban hành biện pháp đến Sở Công Thương để giám sát, quản lý
	
	
	

	
	Xây dựng đủ nội dung bắt buộc của biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
	
	
	

	
	Có lưu giữ biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được ban hành tại cơ sở hóa chất làm căn cứ để tổ chức, cá nhân thực hiện công tác kiểm soát an toàn tại cơ sở và xuất trình các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu
	
	
	

	
	Có lưu giữ kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được phê duyệt tại cơ sở hóa chất làm căn cứ để tổ chức, cá nhân thực hiện công tác kiểm soát an toàn tại cơ sở và xuất trình các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu
	
	
	

	
	Đã xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng và cất giữ hóa chất nguy hiểm trước khi đưa dự án vào hoạt động
	
	
	

	21.
	Quy định về nội dung báo cáo hóa chất
	
	
	

	
	Có báo cáo đầy đủ các nội dung về tình hình hoạt động hóa chất theo quy định đối với tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất
	
	
	

	
	Có báo cáo đúng về tình hình sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất của đơn vị mình
	
	
	

	22.
	Quy định về chế độ báo cáo
	
	
	

	
	Có thực hiện chế độ báo cáo hàng năm theo quy định hoặc chế độ báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động hóa chất khi có sự cố xảy ra, khi chấm dứt hoạt động hóa chất hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền
	
	
	


PHẦN II. KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT CỦA DOANH NGHIỆP

	Nơi nhận:
- Sở Công Thương (b/c);
- Lưu: .
	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

(Ký tên và đóng dấu)




